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MỞ ĐẦU 
 

 

Thanh toán quốc tế là một trong những học phần bổ trợ thuộc nội dung đào tạo cử 

nhân kinh tế, kế toán, kiểm toán và tài chính-ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế, Đại 

học Huế. Nó cung cấp những kiến thức mang tính chất bổ sung cho kiến thức chuy ên 

ngành đề cập đến những khía cạnh chủ yếu có liên quan đến thanh toán quốc tế bao gồm 

hối đoái và các nghiệp vụ hối đoái, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức 

thanh toán quốc tế và các điều kiện thanh toán quốc tế. 
 

Tập bài giảng Thanh toán quốc tế này được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học 

tập và nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Ngoài ra, tác giả hy 

vọng nó sẽ là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực thanh toán quốc tế. 
 

Tuy nhiên, do trình độ có hạn, tài liệu này chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, tác 

giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của bạn đọc. 
 

 

Tháng 8 năm 2006 
 

Phan Thị Minh Lý 
 

Khoa Kế toán - Tài chính 
 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 
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Chương 1 

Giới thiệu tổng quát về môn học Thanh toán quốc tế 
 

(2 tiết) 
 

 

Mục tiêu của chương 
 

Trình bày khái niệm, đặc điểm và vai trò của thanh toán quốc tế trong nền kinh tế cũng 

như hiểu một cách tổng quát các nội dung chủ yếu liên quan cần nghiên cứu trong môn học 

Thanh toán quốc tế, từ đó giúp cho người học có cái nhìn khái quát về môn học này. 
 

 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của Thanh toán quốc tế 
 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay, các mối quan hệ kinh tế, chính trị 

thương mại ngày càng phát triển mạnh mẽ và kết quả là hình thành nên các khoản thu và chi 

tiền tệ quốc tế giữa các đối tác ở các nước khác nhau. Các mối quan hệ tiền tệ này ngày một 

phong phú, đa dạng với quy mô ngày càng lớn. Chúng góp phần tạo nên tình trạng tài chính 

của mỗi nước, có thể ở trạng thái bội thu hay bội chi. Trong các mối quan hệ quốc tế, các đối 

tác ở các nước khác nhau, do vậy có sự khác nhau về ngôn ngữ, cách xa nhau về địa lý nên việc 

thanh toán không thể tiến hành trực tiếp với nhau mà phải thông qua các tổ chức trung gian, 

đó chính là các ngân hàng thương mại cùng với mạng lưới hoạt động khắp nơi trên thế giới. 
 

Thanh toán quốc tế đã ra đời từ lâu, nhưng nó mới chỉ phát triển mạnh mẽ vào cuối 

thế kỷ 20 khi mà khối lượng mua bán, đầu tư quốc tế và chuyển tiền quốc tế ngày càng gia 

tăng, từ đó làm cho khối lượng các giao dịch th anh toán qua ngân hàng cũng tăng theo. 

Việc thanh toán qua ngân hàng làm gia tăng việc sử dụng đồng tiền của các nước để chi trả 

lẫn nhau. Thanh toán quốc tế đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động 

của nền kinh tế của các quốc gia hiện nay. 
 

Thanh toán quốc tế có thể được định nghĩa từ theo nhiều quan điểm khác nhau. 

Chúng tôi chỉ trích dẫn hai định nghĩa của hai tác giả sau đây. 
 

Thứ nhất, theo Đinh Xuân Trình (1996) thanh toán quốc tế là việc thanh toán các 

nghiã vụ tiền tệ phát sinh có liên quan tới các quan hệ kinh tế, thương mại và các mối quan 

hệ khác giữa các tổ chức, các công ty và các chủ thể khác nhau của các nước. 
 

Thứ hai, theo Trầm Thị Xuân Hương (2006), thanh toán quốc tế là quá trình thực 

hiện các khoản thu chi tiền tệ quốc tế thông qua hệ thống ngân hàng trên thế giới nhằm 

phục vụ cho các mối quan hệ trao đổi quốc tế phát sinh giữa các nước với nhau. 
 

Từ hai định nghĩa trên đây, chúng ta có thể thấy một số đặc điểm của thanh toán quốc 

tế. Trước hết, thanh toán quốc tế diễn ra trên phạm vi toàn cầu, phục vụ các giao dịch 

thương mại, đầu tư, hợp tác quốc tế thông qua mạng lưới ngân hàng thế giới. 
 

Thanh toán quốc tế khác với thanh toán trong nước là ở đây nó liên quan đến việc 

trao đổi tiền của quốc gia này lấy tiền của quốc gia khác. Vì vậy khi ký kết các hợp đồng 

mua bán ngoại thương các bên phải thỏa thuận với nhau lấy đồng tiền của nước nào là tiền 

tệ tính toán v à thanh toán trong hợp đồng, đồng thời phải tính toán thận trọng để lựa chọn 

các biện pháp phòng chống rủi ro khi tỷ giá hối đoái biến động. 
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Tiền tệ trong thanh toán quốc tế thường không phải là tiền mặt mà nó tồn tại dưới 

hình thức các phương tiện thanh toán như thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, hối phiếu, kỳ 

phiếu v à séc ghi bằng ngoại tệ. 
 

Thanh toán giữa các nước đều được tiến hành thông qua ngân hàng và không dùng 

tiền mặt, nếu có thì chỉ trong những trường hợp riêng biệt. Do vậy thanh toán quốc tế về 

bản chất chính là các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế. Chúng được hình thành và phát triển 

trên cơ sở các hợp đồng ngoại thương và các trao đổi tiền tệ quốc tế. 
 

Thanh toán quốc tế được thực hiện dựa trên nền tảng pháp luật và tập quán thương mại 

quốc tế, đồng thời nó cũng bị chi phối bởi luật pháp của các quốc gia, bởi các chính sách kinh tế, 

chính sách ngoại thương và chính sách ngoại hối của các quốc gia tham gia trong thanh toán. 
 

Ví dụ về nghiệp vụ thanh toán quốc tế 
 

Công ty Xuất nhập khẩu Thừa Thiên - Huế nhập khẩu một lô xe máy 100 chiếc của 

Hãng Honda, Nhật Bản, sản phẩm mới, nguyên chiếc, trị giá hợp đồng là 100 ngàn đô la 

Mỹ (USD), thanh toán bằng phương thức chuyển tiền. Điều kiện giao hàng CIF cảng Đà 

Nẵng theo Incoterms 2000 
 

1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế trong nền kinh tế 
 

Trong các mối quan hệ thanh toán quốc tế, ngân hàng đóng vai trò trung gian tiến hành 

thanh toán. Nó giúp cho quá trình thanh toán được tiến hành an toàn, nhanh chóng và thuận 

lợi đồng thời giảm thiểu chi phí cho khách hàng. Với sự uỷ thác của khách hàng, ngân hàng 

không chỉ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong các giao dịch thanh toán mà còn tư vấn cho 

họ nhằm tạo nên sự tin tưởng, hạn chế rủi ro trong quan hệ thanh toán với các đối tác nước 

ngoài. Thanh toán quốc tế không chỉ làm tăng thu nhập của ngân hàng, mở rộng vốn, đa dạng 

các dịch vụ mà còn nâng cao uy tín của ngân hàng trên thị trường tài chính quốc tế. 
 

Trong quá trình lưu thông hàng hoá, thanh toán quốc tế là khâu cuối cùng, do vậy nếu 

thanh toán thực hiện nhanh chóng và liên tục, giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu được thực hiện sẽ có 

tác dụng thúc đẩy tốc độ thanh toán và giúp các doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh. Thông qua thanh 

toán quốc tế còn tạo nên các mối quan hệ tin cậy giữa doanh nghiệp và ngân hàng, từ đó có thể tạo 

điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp được các ngân hàng tài trợ vốn trong trường hợp doanh 

nghiệp thiếu vốn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật thanh toán thông qua việc hướng dẫn, tư vấn cho doanh 

nghiệp, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thanh toán với các đối tác. 
 

Thanh toán quốc tế còn có tác dụng khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh 

xuất nhập khẩu gia tăng qui mô hoạt động, tăng khối lượng hàng hoá giao dịch và mở rộng 

quan hệ giao dịch với các nước. 
 

Về phương diện quản lý của Nhà nước, thanh toán quốc tế giúp tập trung và quản lý 

nguồn ngoại tệ trong nước và sử dụng ngoại tệ một cách hiệu quả, tạo điều kiện thực hiện 

tốt cơ chế quản lý ngoại hối của nhà nước, quản lý hiệu quả các hoạt động xuất nhập khẩu 

theo chính sách ngoại thương đã đề ra. 
 
 
 

 

1.3. Nội dung nghiên cứu của Thanh toán quốc tế 
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Với định nghĩa nêu trên, chúng ta thấy thanh toán quốc tế liên quan chặt chẽ đến ngoại 

hối, bởi vì các nước phải sử dụng các đồng tiền của các quốc gia khác nhau, tức là sử dụng 

ngoại tệ cũng như các phương tiện để tiến hành thanh toán giao dịch. Như vậy, một nội dung 

cần nghiên cứu , đó chính là ngoại hối và các khía cạnh liên quan đến ngoại hối như tỷ giá hối 

đoái, thị trường hối đoái và các nghiệp vụ hối đoái cơ bản. Đây chính là nội dung của chương 2. 
 

Thanh toán quốc tế thực hiện không dùng tiền mặt mà chủ yếu là các phương tiện 

thanh toán quốc tế như hối phiếu, lệnh phiếu hay còn gọi là kỳ phiếu, séc, thẻ thanh toán, 

do vậy cần nghiên cứu về các phương tiện này cũng như các văn bản pháp lý quốc tế điều 

chỉnh chúng. Đây chính là nội dung của chương 3. 
 

Trên thực tế có nhiều phương thức thanh toán khác nhau mà các bên tham gia thanh 

toán có thể lựa chọn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như khối lượng giao dịch lớn 

hay nhỏ, quan hệ giữa các bên thanh toán là tin tưởng hay ít tin tưởng, tập quán thương 

mại của các đối tác trong các mối quan hệ thanh toán, phí thanh toán cao hay thấp, tốc độ 

thanh toán nhanh hay chậm v.v. Do vậy cần nghiên cứu để hiểu rõ về các phương thức 

thanh toán quốc tế và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan đến các phương thức thanh 

toán này. Đây chính là nội dung được trình bày trong chương 4. 
 

Thanh toán quốc tế liên quan đến tiền tệ của các nước khác nhau, do vậy nó liên quan đến rủi 

ro do thay đổi tỷ giá, thanh toán quốc tế có thể đ ược tiến hành ở các địa điểm khác nhau, với thời 

gian khác nhau, phương thức khác nhau. Điều này dẫn đến các quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau 

của các bên tham gia thanh toán. Nh ững quyền lợi và nghĩa vụ này cần được thương lượng và qui 

định thành các điều khoản trong các hợp đồng th ương mại được gọi là các điều kiện trong thanh 

toán. Liên quan đến các điều kiện này có các văn bản pháp lý quốc tế cần phải nghiên cứu mới có 

thể vận dụng tốt các điều kiện một cách tốt nhất cho mỗi bên đối tác. Đây chính là một nội dung 

quan trọng cần được nghiên cứu để tránh những rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo quy ền lợi cho các 

bên thanh toán. Nội dung này được trình bày trong chương 5. 
 

 

1.4. Tóm tắt chương 1 
 

Chương 1 giới thiệu về khái niệm thanh toán quốc tế v à những đặc điểm cơ bản của thanh 

toán quốc tế. Giới hạn nghiên cứu của môn học thanh toán quốc tế bao gồm 4 nội dung sau: 
 

- Hối đoái 
 

- Các phương tiện thanh toán quốc tế 
 

- Các phương thức thanh toán quốc tế 
 

- Các điều kiện trong thanh toán quốc tế 
 

 

1.5. Câu hỏi ôn tập chương 1 
 

1. Trình bày khái niệm và đặc điểm của thanh toán quốc tế. Cho ví dụ minh hoạ. 
 
2. Trình bày vai trò của thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế. 
 
3. Khi nghiên cứu về thanh toán quốc tế cần lưu ý đến những nội dung nào? Tại sao? 
 

1.6. Tài liệu tham khảo chương 1 
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